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	PHÒNG GD&ĐT NAM TRÀ MY
	ĐỀ CHÍNH THỨC


TRƯỜNG PTDTBT THCS TRÀ DƠN
	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Năm học: 2023 – 2024
Môn: CÔNG NGHỆ 9
Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)



I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)  
Đọc và trả lời các câu hỏi sau bằng cách chọn đáp án đúng A, B, C hoặc D và ghi vào giấy bài làm (VD: Câu 1 chọn đáp án A ghi là 1.A…)
Câu 1. Để đo cường độ dòng điện người ta sử dụng đồng hồ nào?
A. Vôn kế. 	               B. Ôm kế.                      C. Ampe kế.	              D. Oát kế.
Câu 2. Yêu cầu mối nối dây dẫn là:
A. dẫn điện tốt.
B. có độ bền cơ học cao.
C. an toàn điện, đảm bảo mĩ thuật (mỗi ý trình bày cụ thể).
D. dẫn điện tốt, có độ bền cơ học cao, an toàn điện, đảm bảo mĩ thuật.
Câu 3. Vật liệu nào được dùng nhiều để làm dây dẫn điện?
A. Bạc.                        B. Thép.                         C. Niken.    	             D. Đồng. 
Câu 4. Vật liệu cách điện là:  
A. thiếc.       		   B. nhựa.                         C. vonfam.         	  D. niken.
Câu 5. Dụng cụ có thể đo được cả 3 đại lượng: dòng điện, điện áp, điện trở là:
A. oát kế.                     B. vôn kế.                      C. đồng hồ vạn năng.   D. ôm kế.
Câu 6. Các loại mối nối dây dẫn là:
A. mối nối nối tiếp.                  
B. mi nối rẽ.
C. mối nối dùng phụ kiện.        
D. mối nối nối tiếp, mối nối rẽ, mối nối dùng phụ kiện.    
Câu 7. Công tơ điện dùng để đo:
A. điện năng tiêu thụ.  B. cường độ dòng điện. C. điện trở.                  D. công suất.  
Câu 8. Yêu cầu của nghề điện dân dụng đối với người lao động là:
A. về kiến thức.           B. kinh nghiệm.             C. tác phong.	            D. ngoại hình.      
Câu 9. Kí hiệu dây dẫn bọc cách điện  M(2x1,5) có nghĩa:
A. dây lõi đồng, số lõi 2, tiết diện 1,5mm2.
B. dây lõi đồng, tiết diện 2, số lõi 1,5mm2.
C. dây lõi nhôm, số lõi 2, tiết diện 1,5mm2.
D. dây lõi nhôm, tiết diện 2, số lõi 1,5mm2.
Câu 10. Môi trường làm việc của nghề điện dân dụng gồm: 
 A. làm việc trên cao, nguy hiểm vì có điện, đi lưu động, làm việc trong nhà gần chất độc hại.
 B. làm việc trong nhà, làm việc trên cao, thường đi lưu động, nguy hiểm vì gần khu vực có điện, làm việc ngoài trời.
C. Làm việc trong nhà, làm việc trên cao, thường đi lưu động, nguy hiểm vì gần khu vực có điện, tiếp xúc với nhiều chất độc hại.
 D. Làm việc trong nhà, làm việc trên cao, làm nhiều công việc nguy hiểm, nguy hiểm vì gần khu vực có điện, tiếp xúc với nhiều chất độc hại.
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Hãy so sánh sự giống nhau và khác nhau giữa dây dẫn và dây cáp ?
Câu 2. (1,0 điểm) Cần chú ý gì khi sử dụng dây dẫn điện đối với mạng điện trong nhà? 
Câu 3. (1,5 điểm) Hãy trình bày cách nối dây dẫn điện mối nối thẳng lõi nhiều sợi? 
Câu 4. (1,0 điểm) Tại sao phải lắp Ampe kế và Vôn kế vào máy biến áp? 

-Hết-
Lưu ý:- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
          - Học sinh làm bài thi vào giấy thi.
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[bookmark: _GoBack]I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm)
Từ câu 1 đến câu 10 mỗi câu đúng được 0,5 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	C
	D
	D
	B
	C
	D
	A
	A
	A
	B


II. PHẦN TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
	CÂU 
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	Câu 1
	*Giống nhau:
+ Đều có lõi bằng đồng (hoặc nhôm)
+ Đều có phần cách điện
+ Có vỏ bảo vệ bên ngoài.
*Khác nhau: Cáp điện bao gồm nhiều dây dẫn điện.
	
0,5
0,25
0,25
0,5

	Câu 2

	- Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để trách gây ra tai nạn điện cho người sử dụng.
- Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài (dây có phích cắm điện)
	0,5

0,5

	Câu 3

	*Cách nối dây dẫn điện mối nối thẳng lõi nhiều sợi :
- Bóc vỏ cách điện và làm sạch lõi, cẩn thận để không bị đứt sợi nhỏ nào, chú ý làm sạch từng sợi của lõi
- Lồng lõi: xòe đều các sợi của lõi thành hình nan quạt, lồng các sợi lõi, đan chéo nhau
- Vặn xoắn: quấn và miết đều những sợi  nà lên lõi của dây kia khoảng 3- 5 vòng chặt và đều, cắt bỏ đoạn thừa
- Kiểm tra mối nối : mối nối chắc, chặt, đều và đẹp.
	
0,5

0,25

0,5

0,25

	Câu 4
	- Vôn kế để đo điện áp đầu ra của biến áp - để biết có đủ điện áp cho mục đích sử dụng không;
- Ampe kế để đo dòng điện của thiết bị đang dùng xem có vượt quá sức chịu đựng của biến áp không, nếu quá sẽ bị nóng và cháy.
	0,5

0,5


HSKT: chỉ cần làm các câu TNKQ và câu 2, 3 tự luận (khuyến khích học sinh làm những câu còn lại).
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										P. CHỦ TỊCH
      

     Phan Thị Bích Triều




						  




BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I  NĂM HỌC 2023 - 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ - LỚP 9 
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Hiểu công dụng của đồng hồ vạn năng
Câu 2. Hiểu các loại dụng cụ đo đại lượng điện
Câu 3. Biết yêu cầu mối nối dây dẫn điện 
Câu 4. Biết vật liệu cách điện.
Câu 5. Biết yêu cầu mối nối dây dẫn điện
Câu 6. Hiểu vật liệu dùng dẫn điện
Câu 7. Biết sử dụng đồng hồ đo điện
Câu 8. Biết yêu cầu của nghê điện dân dụng 
Câu 9. Hiểu cách sử dụng vật liệu dẫn điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà
Câu 10. Biết môi trường làm việc của nghề điện dân dụng
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Vận dụng thấp phân biệt dây dẫn và dây cáp.
Câu 2. Biết được những điều cần chú ý khi sử dụng dây dẫn điện đối với mạng điện trong nhà.
Câu 3. Hiểu Cách nối dây dẫn điện mối nối thẳng (lõi nhiều sợi).
Câu 4. Vận dụng cao trả lời được tại sao phải lắp Ampe kế và Vôn kế vào máy biến áp.

